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MÔN THI : MKT 360 (A-C) Học kỳ : 1

Thời gian : 18h00 - 10/10/2025   -   Phòng thi 408 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29219323371 Võ Tiến An MKT 360 A K29QTD

2 29204625132 Vũ Ngọc Lan Anh MKT 360 A K29QTD

3 29204746475 Nguyễn Quỳnh Anh MKT 360 A K29QTD

4 29204756942 Nguyễn Châu Anh MKT 360 A K29QTD

5 29204759936 Trần Ngọc Vân Anh MKT 360 A K29QTD

6 29206534626 Cao Vi Bảo Ánh MKT 360 A K29QTD

7 29204761551 Võ Thị Kiều Chi MKT 360 A K29QTD

8 29214821530 Lê Trần Thế Đồng MKT 360 A K29QTD

9 29204720120 Lê Đồng Khánh Duyên MKT 360 A K29QTD

10 29204755652 Đặng Khánh Giang MKT 360 A K29QTD

11 29204755656 Nguyễn Thị Hương Giang MKT 360 A K29QTD

12 28204331695 Võ Thị Thu Hằng MKT 360 A K28QNT

13 29204759027 Nguyễn Thị Hằng MKT 360 A K29QTD

14 29214929523 Nguyễn Trung Hiếu MKT 360 A K29QTD

15 29214621053 Phạm Nguyễn Minh Hoàng MKT 360 A K29QTM NỢ HP

16 29204761796 Nguyễn Đoàn Minh Hương MKT 360 A K29QTD

17 29204130589 Phan Thị Thu Huyền MKT 360 A K29QTD

18 29214664899 Nguyễn Quang Khải MKT 360 A K29QTM

19 28204350197 Trần Đoàn Bảo Khôi MKT 360 A K28QNT

20 29204943389 La Thị Kiều MKT 360 A K29QTM

21 29204545272 Trương Thị Mỹ Lệ MKT 360 A K29QTM

22 27212241123 Trần Nguyễn Mạnh Linh MKT 360 A K27QTM

23 28206237771 Trần Gia Linh MKT 360 A K29QTM
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2/5

MÔN THI : MKT 360 (A-C) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tiếp Thị Quốc Tế * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 10/10/2025   -   Phòng thi 408 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29204756296 Phan Thị Khánh Ly MKT 360 A K29QTD

2 29204757157 Bùi Thiên Lý MKT 360 A K29QTD

3 29204760143 Trần Thị Sao Mai MKT 360 A K29QTD

4 29204638506 Nguyễn Thị Ngọc Nga MKT 360 A K29QTM NỢ HP

5 29204758191 Mai Tiểu Ngọc MKT 360 A K29QTD

6 29204765580 Nguyễn Thị Ngọc MKT 360 A K29QTD

7 28214639444 Huỳnh Công Nguyên MKT 360 A K28QTM

8 29204739714 Phạm Lê Thảo Nguyên MKT 360 A K29QTD

9 29204654630 Bùi Thị Thu Nguyệt MKT 360 A K29QTD NỢ HP

10 29206154850 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt MKT 360 A K29QTD

11 29206755131 Trần Đặng Phương Nhi MKT 360 A K29QTD

12 29204963019 Nguyễn Tiết Nhung MKT 360 A K29QNT

13 29204461770 Nguyễn Thị Ngọc Phương MKT 360 A K29QTD

14 29204659187 Lê Thị Minh Sáng MKT 360 A K29QTM

15 28204534288 Nguyễn Thị Phương Thanh MKT 360 A K29QTM

16 28202280338 Trương Thị Phương Thảo MKT 360 A K28QTM

17 29204645854 Nguyễn Thị Ngọc Thảo MKT 360 A K29QTM

18 29208260052 Nguyễn Thị Thanh Thảo MKT 360 A K29QNT

19 29204647983 Nguyễn Thị Ngọc Thoa MKT 360 A K29QTM

20 29204332352 Trần Thị Minh Thư MKT 360 A K29QTD

21 29206656686 Nguyễn Quỳnh Thư MKT 360 A K29QNT

22 29214765331 Trần Thị Hà Thư MKT 360 A K29QTD

23 27203339700 Nguyễn Thị Hoài Thương MKT 360 A K28QTM
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3/5

MÔN THI : MKT 360 (A-C) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tiếp Thị Quốc Tế * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 10/10/2025   -   Phòng thi 414 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29204748495 Phạm Như Thương MKT 360 A K29QTD

2 29204757188 Hoàng Trần Ngọc Thương MKT 360 A K29QTD

3 29204720896 Mai Thị Thanh Thùy MKT 360 A K29QTD

4 29204755537 Huỳnh Thị Thu Thủy MKT 360 A K29QTD

5 29206641034 Hà Thị Thủy Tiên MKT 360 A K29QNT

6 28214603204 Nguyễn Việt Toàn MKT 360 A K28QTM

7 28209439279 Phan Thanh Tony MKT 360 A K28QNT

8 27212125683 Từ Quang Trí MKT 360 A K27QTM

9 29206240681 Nguyễn Thị Thu Trinh MKT 360 A K29QTD

10 27202238163 Huỳnh Thị Trường MKT 360 A K27HP-QTM

11 29214357715 Trần Minh Tuấn MKT 360 A K29QNT

12 27211243716 Ông Văn Tùng MKT 360 A K27QTM

13 29214758666 Lê Sỹ Vinh MKT 360 A K29QTD

14 29214759140 Nguyễn Đức Hoàng Vương MKT 360 A K29QTD

15 29204760389 Nguyễn Trần Hồng Vy MKT 360 A K29QTD

16 29204765220 Phan Thị Như Ý MKT 360 A K29QTD

17 29206622335 Lê Kiều Như Ý MKT 360 A K29QTD

18 29204640215 Trần Thị Kim Anh MKT 360 C K29QTD

19 27212731540 Nguyễn Hữu Quang Bình MKT 360 C K27QNT

20 28214350308 Ngô Chí Bình MKT 360 C K28QNT

21 29214659760 Phan Mạnh Cường MKT 360 C K29QTM

22 29206656830 Dương Khánh Đan MKT 360 C K29QTD
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4/5

MÔN THI : MKT 360 (A-C) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tiếp Thị Quốc Tế * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 10/10/2025   -   Phòng thi 414 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27212700961 Quách Thiện Đạt MKT 360 C K27QNT

2 29204764590 Nguyễn Khánh Hà MKT 360 C K29QTD

3 29204557100 Nguyễn Thị Hạ MKT 360 C K29QTD

4 29204749731 Lý Thị Hiền MKT 360 C K29QTD

5 29204757843 Võ Nguyễn Quỳnh Hương MKT 360 C K29QTD

6 28214633782 Võ Thị Vân Khánh MKT 360 C K28QTM

7 29204534487 Nguyễn Thị Linh MKT 360 C K29QTD

8 29204755713 Nguyễn Lê Diệu Ly MKT 360 C K29QTD

9 29204354915 Lê Thị Trà Mi MKT 360 C K29QNT

10 29214758762 Nguyễn Đức Nhật Nam MKT 360 C K29QTD

11 28214603735 Lê Văn Thành Nghĩa MKT 360 C K28QNT

12 29204758863 Phan Lê Như Ngọc MKT 360 C K29QTD

13 29202729595 Trần Thị Thảo Nguyên MKT 360 C K29QNT

14 28212280334 Bùi Hữu Thiện Nhân MKT 360 C K28QTM NỢ HP

15 29214757242 Nguyễn Văn Nhật MKT 360 C K29QTD

16 29204641191 Nguyễn Phước Uyển Nhi MKT 360 C K29QTM

17 29208055438 Đặng Yến Nhi MKT 360 C K29QTD

18 29204327334 Nguyễn Hoài Phương Nhiên MKT 360 C K29QTM

19 29204328758 Ông Thị Bảo Như MKT 360 C K29QNT

20 29204556272 Lê Thị Kim Phụng MKT 360 C K29QNT NỢ HP

21 29204137345 Nguyễn Thị Phượng MKT 360 C K29QTD

22 29214623623 Lê Nguyễn Hồng Quân MKT 360 C K29QNT
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5/5

MÔN THI : MKT 360 (A-C) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tiếp Thị Quốc Tế * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 10/10/2025   -   Phòng thi 514 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204354336 Võ Nguyên Thu Quý MKT 360 C K28QNT

2 29206655097 Lê Hà Như Quỳnh MKT 360 C K29QTM

3 29204758187 Lê Thị Ngọc Sim MKT 360 C K29QTD

4 29214352310 Đỗ Quang Thái MKT 360 C K29QNT

5 29214658542 Võ Anh Thành MKT 360 C K29QTD

6 29204757318 Trần Thị Phương Thảo MKT 360 C K29QTD

7 29204354450 Ngô Thị Ngọc Thu MKT 360 C K29QNT

8 29204757072 Phạm Thị Hoài Thy MKT 360 C K29QTD

9 29204335928 Hồ Kiều Trâm MKT 360 C K29QNT

10 29204651773 Nguyễn Thị Ngọc Trâm MKT 360 C K29QNT

11 29204345382 Lê Huỳnh Huyền Trân MKT 360 C K29QTM

12 29202765121 Nguyễn Lê Thùy Trang MKT 360 C K29QNT

13 29204755538 Lê Trần Thu Trinh MKT 360 C K29QTD

14 29214352965 Trịnh Minh Trường MKT 360 C K29QNT

15 29204434672 Trương Tố Uyên MKT 360 C K29QNT

16 29209321337 Phan Ngọc Thảo Uyên MKT 360 C K29QTM

17 28204629933 Lê Thị Xuân Vân MKT 360 C K28QTM

18 29204721705 Đặng Hà Vy MKT 360 C K29QTD

19 29204745880 Hà Nguyễn Nhật Vy MKT 360 C K29QTD

20 0 0 0 0 0 0
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